PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ÂM NHẠC LỚP 6
TÊN CHỦ ĐỀ 5: BÀI CA LAO ĐỘNG
Môn học: Âm nhạc lớp 6

Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tuần 19
	Nội dung Hát ( 45 phút )

Bài Hò ba lí – Dân ca Quảng Nam.

	Mở đầu 

(khoảng 7’)


	a. Mục tiêu: Nhận diện được chủ đề Bài ca lao động. 

b. Nội dung: Nghe, vận động theo nhạc và tìm hiểu chủ đề, tên bài.

c. Sản phẩm: Phần trả lời và thực hiện của HS. ( cá nhân, nhóm…)

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ1: Nghe và vận động theo nhạc bài Đi cắt lúa

- GV hướng dẫn HS hát bài hát Đi cắt lúa kết hợp với một trong hai hoạt động sau:.
+ Vận động theo phong cách Tây Nguyên. 
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2. Quan sat va tim cac quang nura cung va mét cung trong Bai doc nhac s6 4

THUONG THUCAM NHAC
NGHE NHAC

Gidi thiéu mét s6 nhac cu truyén théng Viét Nam
1. Tim hiéu nhac cu

e Quan sat hinh dnh bén dudi va ké tén cic nhac cu ma em biét

Anh: Biéu dién nhac cu truyén théng
Nguén: Khoa Am nhac truyén théng Hoc vién Am nhac Quéc gia Viét Nam




+ Gõ đệm theo tiết tấu.

HĐ2: Tìm hiểu chủ đề và kể tên bài dân ca, bài hát nói về lao động
- GV đặt câu hỏi, gợi ý để HS nêu được nội dung bài hát Đi cắt lúa nói về lao động.

- HS làm việc nhóm, thảo luận để kể tên được một số bài dân ca, bài hát nói về lao động. => Gợi ý: Đi cấy ( dân ca Thanh Hóa ) , Hò giã gạo ( dân ca Bình – Trị - Thiên), Lí kéo chài ( dân ca Nam bộ ), Tiếng chày trên sóc Bom Bo ( Xuân Hồng ), Đưa cơm cho mẹ đi cày ( Hàn Ngọc Bích ), Bé quét nhà ( Hà Đức Mậu )….

- Từ các thông tin và hoạt động trên, GV gợi ý để HS nhận biết chủ đề Bài ca lao động và dẫn dắt vào học hát bài Hò ba lí. 

	Hình thành kiến thức mới

(khoảng 8’)


	a. Mục tiêu: 

- HS nêu được tính chất âm nhạc, nội dung của bài hát; biết một số kí hiệu âm nhạc cần thiết trong bài “ Hò ba lí ” để phục vụ cho việc học hát.

b. Nội dung: HS tìm hiểu qua văn bản bài hát ( sgk ).

c. Sản phẩm: HS giới thiệu được bài hát ( tác giả, sắc thái, nhịp )

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ3: Tìm hiểu nội dung bài hát
- Đặt câu hỏi 1 trước khi cho HS nghe và cảm nhận bài hát: Hãy lắng nghe bài hát “ Hò ba lí ” và cho biết tính chất của bài. Chọn 1 trong các phương án sau trong BT 2 trang 20 của Vở Bài tập:

          a/ Mạnh mẽ, hùng tráng                            b/ Mềm mại, uyển chuyển

          c/ Nhịp nhàng, vui tươi                             d/ Nhanh, sôi nổi

- Cho HS nghe bài hát. ( giáo viên hát mẫu hoặc cho nghe đĩa)

- Yêu cầu tất cả HS trả lời câu hỏi ra giấy, đáp án đúng là c.

- Cho HS đại diện nêu cảm xúc về bài hát, sự thể hiện hành động – việc làm hàng ngày….   ( HS trả lời trong Vở bài tập trang 20 => tham khảo đọc SGK… để trả lời.)

- HS đọc thông tin trong SGK và trả lời câu số 3 trong SBT trang 20: Em hãy cho biết bài “ Hò ba lí ” là dân ca ở miền nào?

=> GV giới thiệu sơ lược về thể loại Hò là thể loại dân ca phổ biến có cả ở 3 miền Bắc – Trung – Nam, bài hát Hò ba lí  là: một bài dân ca Quảng Nam; bài hát gồm một đoạn với nhiều câu hát xướng – xô luân phiên nhau. Bài hát thể hiện niềm lạc quan và tình yêu bình dị của người nông dân trong lao động.

- GV giới thiệu thêm về dân ca Quảng Nam. ( nếu tìm được thông tin )

- GV giới thiệu bài hát được xây dựng từ một câu ca dao:

“ Trèo lên trên rẫy khoai lang

Che tre đan sịa cho nàng phơi khoai”.
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% Ho la thé loai dan ca, thudng gan vdi nhip diéu lao dong, dé dong vién c6 va, bay to

tinh cdm hoac giai tri sau nhirng gi& lam viéc mét nhoc. L3i ca cdia HO thudng su dung
cac cau tho luc bat, dugc hat theo 16i doi dap xudng — x0.

Ho ba li- dan ca Quang Nam gom mot doan nhac véi nhiéu cau hat xudng - x6 luan
phién nhau. Bai hat thé hién niém lac quan va tinh yéu binh di cGia ngudi néng dan
trong lao dong.

- = —

e Nghe bai hét va néu cdm nhan ciaem

e Hat bai Ho ba Ii v6i su vui tuai, phan khéi theo phong cach xuéng - xé va ket hdp
van dong

* Em can lam gi dé thé hién tinh yéu lao ddng (trong cdng viéc, trong hoc tap,...)?





HĐ4: Tìm hiểu bản nhạc

- GV chỉ trên bản nhạc các kí hiệu dấu nối, dấu luyến là những kí hiệu cần thiết để HS biết cách thực hiện khi học hát.

-Hướng dẫn HS quan sát bản nhạc, đọc trong SGK, kết hợp với kiến thức mới được giới thiệu để nêu:  Nhịp của bài? Kí hiệu thường gặp trong bản nhạc? ….
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( Nhịp ? => Nhịp     ; Ý nghĩa ?;   Các kí hiệu thường gặp trong bản nhạc: dấu luyến, dấu nối ở các chữ:               

=> GVgiải thích, hát mẫu kĩ thuật dấu luyến, dấu nối để HS nghe, nhận biết và áp dụng:

+ HS thực hiện các kí hiệu âm nhạc: dấu luyến ở chữ “ lí”, “ mà”,”trên”, “ rẫy” “khoai”, “chẻ”, “ là”, “ cho”, “phơi”, “ hố”, “ hò”  dấu nối ở chữ “ tang” và chữ “ khoan ”  cuối bài ngân đúng ba phách. )

- GV lưu ý các chỗ có dâu luyến, dấu nối trong bài; được viết ở hình thức một đoạn và được chia thành 7 câu hát; chia câu hát và đánh dấu lấy hơi của bài.

	Luyện tập (khoảng 20’)


	a. Mục tiêu: Hát đúng giai điệu, lời ca bài Hò ba lí, thể hiện được sự vui tươi, phấn khởi.

b. Nội dung: Luyện tập.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ5: Khởi động giọng
- Cho HS khởi động giọng bằng mẫu âm: 
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- Hướng dẫn HS hát nhấn từng âm, mạch lạc, dứt khoát, chú ý khẩu hình và hơi thở. 

- GV quan sát và điều chỉnh.

HĐ6: Dạy bài hát
- GV đàn từng câu và hướng dẫn HS hát theo lối móc xích. Lưu ý cao độ khó ở các chữ có sử dụng dâu luyến đã phân tích ở trên => Sửa các chỗ HS hát sai. ( Thực hiện nhiều lần )

 - Ghép các câu, hát toàn bài với nhịp độ nhanh vừa, thể hiện tính chất tươi vui, phấn khởi. Dùng nhạc beat để đệm theo HS hát. 

- Chú ý HS về hơi thở, lấy hơi đúng chỗ, khẩu hình và âm thanh sao cho đẹp, tránh hát thô, to quá. 

- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách cho bài hát.

- Xen kẽ cho HS luyện tập có các câu hỏi gợi ý để HS nêu cảm nhận về tính chất âm nhạc, về cách hát sao cho hay (gợi ý HS cảm nhận giai điệu kết hợp với nội dung của lời ca). 

- Thực hiện đánh giá trong quá trình luyện tập: HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng (nhận xét lẫn nhau), GV đánh giá.

	Vận dụng

(khoảng 10’)


	a. Mục tiêu: 

- HS vận dụng, sáng tạo để biết hát với nhiều hình thức khác nhau, biết vừa hát vừa vận động hoặc gõ đệm theo phách, bộc lộ cảm xúc. Thực hiện hát theo xướng – xô.

-Qua hoạt động học hát, nêu được ý nghĩa giáo dục và rút ra bài học về phẩm chất.        ( GV lồng ghép giáo dục phẩm chất nhân ái - trách nhiệm: thúc đẩy nhịp độ lao động – động viên cổ vũ khi làm việc mệt nhọc cũng như bày tỏ tình cảm với quê hương đất nước => việc làm cụ thể, thiết thực mỗi HS trong nhà trường – lớp học như thực hiện đúng 5 điều Bác dạy …)

b. Nội dung: Hát kết hợp vận động hoặc gõ đệm cùng rút ra bài học phẩm chất.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện và trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ7: Hát kết hợp vận động hoặc gõ đệm ( a hoặc b )
a/ *( SẢN PHẨM ÂM NHẠC: 

-GV hướng dẫn HS sáng tạo hình thức biểu diễn hoặc tiết tấu gõ đệm, vận động …

-GV chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm tự thảo luận và trình diễn. Gợi ý: trình bày đơn ca hoặc song ca, tốp ca, kết hợp gõ đệm cùng bạn )
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- GV chia nhóm:
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I. Nhaccu tiét tau: Bai thuc hanh s6 5

1. Nhan xét cac mau tiét tau dudi day:
SRS S N I N [ e e B S

2. Luyén tap hai mau tiét tau trén véi nhac cu go theo cac budc sau:
* Doc tiét tau
e GO tiét tau

3. Go dém cho bai Ho ba litheo mau dudi day:

Ba tang tinh ma...

oS M- S E R )

Il. Sao recorder: Luyén tap thdi ndt Ré cling cac nét Si, La, Son
1. Cach bam nét Ré

NGt Ré: M3 16 0 va bam 16 2
2. Luyén tap

Sao====~=1 . —————

Bai thuc hanh sé 4

Moderato (vira phai)

=
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1. Vi tri n6t La trén kén phim
* Quan sat va nhén biét vi trinét La
* Gidi thiéu cach bam nét La
5
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2. Luyén tap

. .

Andantino (thong tha)

Bai doc nhacsé 5

SES===

=
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1. Tim hiéu va nhan xét Bai doc nhac s6 5

2. Doc thang am dudi day:
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2.Doc gam DO trudng

3.Doc quang 2 dua theo gam D6 trudng (di lén va di xudng)

CE . * I —

4, Luyén tdp am hinh tiét tau

- IS NP H NS B B

5.Doc Bai doc nhac s6 1 vai toc do vira phai

LiTHUYET
AM NHAC

Am thanh trong 4m nhac c6 bén thudc tinh sau:

Cac thuéc tinh cia am thanh cé tinh nhac

— Cao dé: d6 cao, thap ctia dm thanh.

- Trudng dé: dd dai, ngén chia &m thanh. Dé biéu thi trudng dé, ngudi ta dung cac ki
hiéu nét tron (o), trdng (:J), den (J), moc don {JB,...

— Cudong d6: A6 manh, nhe hoac to, nhod ctia dm thanh. Ngudi ta ding cac ki hiéu dé
biéu thi cudng dd nhu: f (forté) la manh, p (piano) la nhe, ...

— Am sdc: mau séc cGa am thanh, chi su khac nhau vé tinh chat am thanh cua cac
nhac cuy, giong hat... Ngudi ta thusng dung cac tir dé chi &m séc nhu: trong/trong tréo,

duc/dung duc, ngot/ngot ngao, &m/am &p, sic, danh, chdi,...




+ Nhóm 1: Hát kết hợp gõ phách 
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Moderato (vira phai)

Bai doc nhac sé 2

t

1. Tim hiéu va nhan xét Bai doc nhac s6 2
2. Doc gam D6 trudng va quang 2 (theo trang 9)

3. Poc quang 3 dua theo gam D6 trudng (di l1én va di xuéng)

4. Doc cadc am én dinh clia gam D6 trudng

b, =—]

bo Mi Son bo

5. Luyén tap am hinh tiét tau
gd Sl Ll )y

6. Poc Bai doc nhac sé 2 véi toc dd vira phai
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4. Doc Bai doc nhac sé 5 véi toc dd thong tha

5. C6 thé str dung tiét tau sau dé go dém cho Bai docnhac sé 5

THUONG THUC AM NHAC
NGHE NHAC

1.Tim hiéu vé nghé nhan Ha Thi Cau

Nghé nhan HA THI CAU
(1928 - 2013)

Trong nghé
thuat hat Xam,
ba Ha Thi Cau la
nghé nhan xuat
sac. Batén thatla
Ha Thi Nam, séng
G huyén Yén Mo,
tinh Ninh Binh,
sinh ra trong gia
dinh c6 ba ddi
hat Xam tai tinh

Anh: Vii Dirc Phuong

Nam Binh.

Nghé nhéan Ha Thi Cau la ngudi
con luu gilt duge nhiéu lan diéu c6 cha
thé loai hat Xdm. Ba cé thé tu dat 15i
mdi mang hoi thd thdi dai cho céc lan
diéu Xam truyén théng; cé khd nang
vlia an trau vira kéo nhi, chan cap sénh
g6 phéch va hat moét cach thuan thuc,

diéu luyén, dem dén su doc dado cho
thé loai am nhac dan gian nay.

Céch hat chia ba dam yéu t6 vang,
rén, luyén lay cta ca hat dén gian,
tao nén moét vé dep khdng thé tron
l&n mang tén Ha Thi Cau. Cay dan
nhi da cung ba rong rudi khép cac
x6m chg, lang qué. Du cudc doi trai
qua bao nhoc nhan, gian khé nhung
tiéng hat cta ba luén lac quan va
tran day nghi luc.

VGi tdm guong lao dong khéng
mét mdi, véi nhitng déng goép trong
viéc gin gir von quy nghé thuat dan
tdc, nam 2004, ba Ha Thi Ciu da
dugc trao tang danh hiéu Nghé nhan
dan gian, Huy chuong Vi su nghiép
van nghé dan gian Viét Nam va danh
hiéu Nghé si Uu tu.

¢ Hay néu nhiing déng gép ctia nghé nhan Ha Thi Cau cho nghé thuét hat Xam
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Nghia me sinh thianh ché c¢6  quén. Coéngcha nghia me sinh

thanh. Me mang con chin thing o thai sinh mdt

¢ Hay néu suy nghi ciia em vé viéc bao vé di san van hoa dan toc

6OC AM NHAC

1. Em hdy cung vdi ban sang tao mau tiét tau dé gb dém cho bai Ho balli.

2.Thuc hién mau tiét tdu dudi day bang cac nhac cu gé va van dong co thé.
OeanpLJ 1 J J ] T] Jy
PULTLEY

3. Poc va chép lai giai diéu dudi day:

Andantino (thong tha)

4. Em hay suu tam mot s6 bai hat Xam dé chia sé véi ban.




=> Mạnh          , nhẹ           

+ Nhóm 2: Hát kết hợp gõ trống.

+ Nhóm 3+ 4: Hát, kết hợp động tác minh họa theo lời ca. ( HS tự sáng tạo / đã chuẩn bị )

- Các nhóm phối hợp trình bày biểu diễn

b/ * Hoặc:- Gợi ý để HS đề xuất và thực hiện các hình thức hát: theo nhóm, hát đôi, hát đơn, hát đối đáp… Khuyến khích HS luôn tự bộc lộ cảm xúc qua ngôn ngữ của cơ thể (lắc lư, vỗ tay, khuôn mặt, ánh mắt…) hoặc vừa hát vừa gõ đệm theo phách.

- Đặt câu hỏi để HS nêu được cảm nghĩ của cá nhân, về ý nghĩa giáo dục của bài sau khi học hát: niềm vui được học tập, tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè… 

- HS rút được bài học về phẩm chất ở câu hỏi: Em cần làm gì cho lớp, trường của em?

Gợi ý trả lời: Giữ gìn trường lớp sách đẹp, có ý thức giữ gìn tài sản; tham gia lao động vệ sinh trường lớp; chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong trường; có tinh thần đoàn kết với bạn bè để xây dựng lớp thành lớp học có thành tích tốt... HS làm bài tập 5 trang 21 Vở bài tập.

- HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

* Củng cố, dặn dò: ( dự kiến 3 phút )

- Thực hành và đánh giá phần trình diễn bài hát theo tập thể, cá nhân

* Nhiệm vụ về nhà :

- Vận dụng cách gõ đệm, và động tác minh họa cho bài hát.

- Thực hiện làm bài ở sách bài tập âm nhạc 6.

	Đánh giá: Trình diễn tốp ca bài hát « Hò ba lí » 
- Mức độ 1 : HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.

- Mức độ 2 : Mức độ 1 + thể hiện biểu cảm đúng tính chất âm nhạc của bài hát

- Mức độ 3 : Mức độ 2 + Hát được với các hình thức khác nhau.


Tuần 20
	Nội dung Nhạc cụ

Nhạc cụ tiết tấu – Nhạc cụ giai điệu (45’)

	Nhạc cụ tiết tấu:  Bài thực hành số 4 ( 25’ )

	Mở đầu
(khoảng 5’)
 
	a. Mục tiêu: 

- HS biết được nhiệm vụ của bài là học Nhạc cụ tiết tấu.

 - Tạo không khí trước khi vào học thông qua ôn lại bài hát “ Hò ba lí ”.

 b. Nội dung: Ôn bài hát.
c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ1: Ôn tập bài hát “ Hò ba lí ”.
- Sử dụng Ôn tập bài hát “ Hò ba lí ” để khởi động:

- Cho HS hát bài “ Hò ba lí ” để thuộc bài hát. 

- Hát bài “ Hò ba lí ” với các hình thức khác nhau, vỗ tay đệm theo phách hoặc theo nhịp. Lưu ý HS thể hiện sự phấn khởi, nét mặt vui tươi theo âm nhạc.

- Nhận xét HS hát và vỗ tay đệm theo.

- Dẫn dắt để giới thiệu cách gõ đệm sinh động hơn cho bài hát bằng nhạc cụ gõ với âm hình tiết tấu trong bài Nhạc cụ được học.

	Hình thành kiến thức mới
( khoảng 5’)
 
	a. Mục tiêu: 

HS nhận xét được đặc điểm các âm hình tiết tấu cần học để biết cách thực hiện.

b. Nội dung: Nhận xét âm hình a; b trong SGK trang 36 về nhịp, trường độ …

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ2: TÌM HIỂU – KHÁM PHÁ.
- Cho học sinh nhận xét về nhịp, trường độ và thứ tự sắp xếp trường độ của các hình nốt có trong âm hình a và b trong SGK trang 36. về nhịp, trường độ và thứ tự sắp xếp trường độ của các hình nốt có trong âm hình a và b trong SGK trang 36. 



	Luyện tập (khoảng 10’)

 
	a. Mục tiêu: 

HS thực hiện gõ được các âm hình tiết tấu a và b trong SGK trang 36 với nhạc cụ gõ và đệm được cho bài hát Hò ba lí. 

b. Nội dung: Tập luyện.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ3: LUYỆN TẬP.
*. Luyện tập gõ tiết tấu

- Hướng dẫn HS thực hiện theo các bước được gợi ý trong SGK trang 36 cho riêng từng âm hình tiết tấu: 

- Luyện đọc âm hình tiết tấu a; b:

+ Đọc tiết tấu, vừa đọc vừa vỗ tay theo


        

Đọc chữ: Ta  a       ti        ta         ta                        ti     ti    ti     ti    ta        thay cho đọc trực tiếp bằng trường độ.

- Sử dụng kỹ thuật DH chia nhóm để HS tự luyện tập riêng rồi ghép cùng cả lớp.

- GV lựa chọn nhạc cụ gõ sao cho phù hợp với tiết tấu và theo điều kiện của địa phương. Với bài này dùng trống nhỏ và thanh phách là phù hợp.

         
+ Gõ tiết tấu (kết hợp đọc thầm)

+ Sử dụng thanh phách, trống nhỏ... gõ âm hình tiết tấu a, b vừa gõ vừa đọc thầm theo tiết tấu. 

[image: image2.png]


gõ vào mặt trống   [image: image3.png]|



 gõ vào tang trống   [image: image4.png]


 không gõ trống với dấu lặng   

     [image: image5.png]


gõ thanh phách      [image: image6.png]


   mở thanh phách với dấu lặng       

*. Gõ đệm cho bài hát “ Hò ba lí ”: 

- Sử dụng tiết tấu b để gõ đệm cho cho phần đầu của bài hát “ Hò ba lí ”:
+ Chia HS thành 2 nhóm, nhóm hát, nhóm gõ đệm cho phần đầu của bài, sau đó đổi cho nhau hoặc cả lớp gõ tiết tấu đệm theo nhạc của bài hát được phát qua file âm thanh.

	Vận dụng

(khoảng 5’)

	 a. Mục tiêu: - HS thực hiện vận động cơ thể (body percussion) theo bài hát “ Hò ba lí ” dựa vào các hình gợi ý trong SGK. 
b. Nội dung:  Vận động cơ thể cùng rút ra bài học ý nghĩa giáo dục của bài hát
c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS. ( các nhân, nhóm….) 
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ4 -  VẬN DỤNG – SÁNG TẠO 
- Chia các nhóm, HS tự luyện tập động tác vận động cơ thể theo hướng dẫn trong SGK trang 36.. Nếu không tự thực hiện được, GV gợi ý cách thực hiện.
- Sau khi HS luyện vận động theo các nhóm, cả lớp hát vận động theo hoặc nhóm hát nhóm vận động.

- Nếu còn thời gian, cho HS tự nghĩ ra động tác vận động khác SGK và trình bày (cá nhân hoặc 2 HS hoặc nhóm HS…).

- Cuối giờ học, cho HS nêu lại nội dung, ý nghĩa giáo dục của bài hát; nêu cảm nhận sau khi được học nhạc cụ tiết tấu (vui, không vui, khó, hấp dẫn hay không, có được bài học gì từ việc cùng học tập gõ tiết tấu?)

*Củng cố- dặn dò: 
Nhiệm vụ về nhà: Luyện tập bài hát “ Hò ba lí ” theo phần  mẫu tiết tấu ở sách âm  nhạc 6 trang 36 ( 3. Gõ đệm … )       .  

	Đánh giá:  ( Dự kiến sản phẩm )
- Mức độ 1: Thể hiện được nhạc cụ gõ theo các âm hình tiết tấu

- Mức độ 2:  Gõ đệm được cho bài hát

- Mức độ 3: Vận động được cơ thể theo tiết tấu đã học dựa vào hình ảnh gợi ý trong SGK hoặc đề xuất được động tác vận động khác với SGK.

 - Mức độ 4: Vừa hát vừa gõ đệm hoặc vừa hát vừa vận động cơ thể.


	Nhạc cụ giai điệu: Sáo recorder hoặc Kèn phím ( Melodica ) - Bài thực hành số 4 ( 20’)

	Mở đầu
( khoảng 4 ’ )


	*SÁO RECORDER:

 HĐ 1:  KHỞI ĐỘNG ( dự kiến 2’ )
a. Mục tiêu: - HS biết được nhiệm vụ của bài học là Nhạc cụ giai điêu với Sáo Recorder.  
b. Nội dung: Quan sát nhạc cụ giai điệu sáo recorder.
c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.
d.Tổ chức thực hiện:

-HS quan sát nhạc cụ giai điệu sáo recorder.

*KÈN PHÍM:

a. Mục tiêu: - HS biết được nhiệm vụ của bài học là Nhạc cụ giai điêu với kèn phím.  
b. Nội dung: Quan sát nhạc cụ giai điệu kèn phím..
c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

-HS quan sát nhạc cụ giai điệu Kèn phím.

	Hình thành kiến thức mới
( khoảng 4 ’)


	-HĐ 2: Tìm hiểu *SÁO RECORDER hoặc *KÈN PHÍM và bài thực hành.

*SÁO RECORDER:

a. Mục tiêu: - HS biết được cách bấm nốt Rê cùng các nốt Si, La, Son ở sáo Recorder.  

b. Nội dung: Cách bấm nốt Rê trên sáo Recorder.
c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

-GV giới thiệu về sáo recorder và hướng dẫn về cách bấm nốt Rê ở sáo Recorder.

-HS ghi nhớ phần giới thiệu sáo Recorder và thực hiện phần được hướng dẫn cách bấm  nốt Rê cùng thực hiện lại các nốt Si, La, Son.

*KÈN PHÍM:
a. Mục tiêu: - HS biết vị trí nốt La và củng cố lại vị trí các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son trên kèn phím. 

b. Nội dung: Nốt La mới trên kèn phím và cách bấm các nốt Đô; Rê; Mi; Pha; Son đã học trên kèn phím.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

-GV giới thiệu về Kèn phím và hướng dẫn lại về cách bấm các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son và nốt mới La trên kèn phím.

-HS ghi nhớ phần giới thiệu Kèn phím và thực hiện phần được hướng dẫn cách bấm các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La. 

	Luyện tập 
  (khoảng 8’)
	*SÁO RECORDER:

 a. Mục tiêu: -HS biết được cách bấm nốt Rê và luyện tập lại các nốt Si, La, Son ở sáo Recorder. 

b. Nội dung: Tập luyện.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.
 d. Tổ chức thực hiện:

HĐ 4: Luyện tập Bài thực hành số 4

-HS thực hiện phần được hướng dẫn cách bấm nốt Rê cùng các nốt Si, La, Son ở sáo Recorder và đệm cho Bàt thực hành số 4.. 
- GV hướng dẫn cho HS theo nội dung ở SGK âm nhạc 6 trang 36.
*KÈN PHÍM:
 a. Mục tiêu: - HS biết được cách bấm các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La trên Kèn phím.  

b. Nội dung: Tập luyện.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
-HS thực hiện bài luyện tập và Bài thực hành số 4. 


	Vận dụng 
( khoảng 4’)


	*SÁO RECORDER
a. Mục tiêu: - HS thực hiện được Bài thực hành số 4 ở sáo Recorder.  

b. Nội dung: Bài thực hành số 4 ở sáo Recorder.  
 c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.( cá nhân, nhóm …)

 d. Tổ chức thực hiện:

-HS thực hiện cá nhân và có thể chung một nhóm.( số lượng tùy theo tình hình học sinh mỗi lớp của từng trường )

*KÈN PHÍM:
 a. Mục tiêu: - HS thực hiện được Bài thực hành số 4 ở Kèn phím.

 b. Nội dung: Bài thực hành số 4 ở kèn phím.
 c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.( cá nhân, nhóm …)

 d. Tổ chức thực hiện:

-HS thực hiện cá nhân và có thể chung một nhóm.( số lượng tùy theo tình hình học sinh mỗi lớp của từng trường )

	Đánh giá: *SÁO RECORDER   Thực hiện được Bài thực hành số 4. 
- Mức độ 1 : HS thực hiện được các nốt Rê, Si, La, Son.

- Mức độ 2 : HS thực hiện được ½ của Bài thực hành số 4.

- Mức độ 3 : HS thực hiện được Bài thực hành số 4. 
Đánh giá: *KÈN PHÍM   Thực hiện được Bài thực hành số 4. 
- Mức độ 1 : HS chưa thực hiện được hết các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La.

- Mức độ 2 : HS thực hiện được các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La.

- Mức độ 3 : HS thực hiện được Bài thực hành số 4. 


Tuần 21

	Nội dung Đọc nhạc  ( 45’)

Bài đọc nhạc số 5

	Mở đầu 

(khoảng 3’)
	a. Mục tiêu: HS nhận biết nhiệm vụ đọc nhạc trong bài Đọc nhạc số 5. 

b. Nội dung: Quan sát Bài đọc nhạc số 5.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ1: Khởi động
- HS chú ý quan sát bản nhạc bài Đọc nhạc số 5 chuẩn bị trả lời các câu hỏi của GV.




	Hình thành kiến thức mới
(khoảng 7’)


	a. Mục tiêu: HS nhận biết được các kí hiệu âm nhạc cần thiết trong Bài đọc nhạc số 5 để áp dụng vào thực hành.

b. Nội dung: Biết Bài đọc nhạc số 5 về cao độ, trường độ, nhịp ….

c. Sản phẩm: Phần trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

HĐ2: Tìm hiểu – khám phá .
- Cho HS quan sát bản nhạc bài Đọc nhạc số 5, nhận xét về cao độ, trường độ, nhịp…

- Hướng dẫn HS tìm hiểu để nêu được:
 + Bài Đọc nhạc số 5 được viết ở giọng Đô trưởng, nhịp     . 

(  -GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu và nêu được:

+ Bài đọc nhạc số 1 được viết ở giọng Đô trưởng, nhịp   

=>Âm cuối cùng kết nốt ĐÔ và hóa biểu không có dấu hóa là dấu thăng # hay dấu giáng b 

đặt ở đầu khuông nhạc nên là giọng Đô trưởng;  Số chỉ nhịp đặt đầu bài là số 

- GV đặt 1 số câu hỏi cho HS về bài đọc nhạc số 1, nhận xét về cao độ,trường     độ, ….

=> Câu hỏi: Nốt cao nhất trong bài ? Nốt thấp nhất trong bài ? Hình nốt có trường độ dài nhất ? Hinh nốt có trường độ ngắn nhất ? ….

( HS trả lời và GV kết ý: Nốt cao nhất = Đô, nốt thấp nhất = ĐỒ; hình nốt có trường độ dài nhất là hình nốt  trắng   [image: image7.png]


   , hình nốt có trường độ ngắn nhất là  nốt móc đơn [image: image8.png]


  …         
+ Các cao độ trong bài là đô, rê, mi, son, la, đô; trường độ trong bài là nốt trắng, nốt đen chấm dôi, nốt đen,  nốt móc đơn.

+ Câu đọc thứ 1 và thứ 3 giống nhau; câu đọc thứ 2 và thứ 4 khác nhau ba âm cuối câu.

- GV chỉ ra cho HS các câu đọc nhạc (bài gồm 4 câu đọc) và chỗ ngắt hơi.

- Lưu ý HS trong giai điệu có các nốt trắng cuối mỗi câu cần ngân đủ phách.

	Luyện tập (khoảng 13’)


	a. Mục tiêu: HS luyện tập để đọc đúng bài Đọc nhạc số 5 

b. Nội dung: Tập luyện.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện và trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

a. Đọc gam và quãng: 

  - Đọc gam Đô trưởng),âm ổn định. ( Lưu ý: HS đọc gam và quãng cần gõ phách theo )


- Luyện đọc thang âm:   

 - GV hướng dẫn đọc cao độ theo PP Kodály                
                         [image: image9.jpg]2 Ny = N
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- Đọc quãng 2: Đàn mẫu hoặc đọc mẫu để HS làm theo, chú ý theo đúng trường độ với nhịp       .  

-Đọc quãng 3:  

* Luyện đọc âm hình tiết tấu:  

HĐ3: Luyện tập 
-GV hướng dẫn HS luyện đọc âm hình tiết tấu của bài thực hành số 5.  
b. Đọc bài đọc nhạc số 5

GV chỉ tên nốt trên bảng phụ, HS nhìn bảng và đọc theo:

- Đọc tên nốt nhạc theo trường độ, gõ phách theo. 

- Đọc riêng cao độ      

- GV hướng dẫn cho HS luyện đọc Bài thực hành số 5. ( hướng dẫn theo lối móc xích: tùy vào năng lực HS có thể chia bài đọc làm hai câu nhạc hoặc 4 vế nhạc )

=> GV sử dụng đàn phím điện tử hoặc kèn phím để làm điểm tựa về cao độ cho HS.

=> GV lưu ý: giai điệu tiến hành liền bậc.

- GV đàn từng câu để HS nghe và đọc, vừa đọc vừa gõ phách theo. Câu 3 nhắc lại câu 1 nên để HS nhận thấy sự giống nhau và tự đọc. 
- Hoàn thiện cả bài: Đọc bài số 5 với tốc độ vừa phải, chú ý nhấn phách đầu của nhịp       , thể hiện đúng hình nốt trắng, ngân nốt kết bài đủ 2 phách bằng cách gõ phách và dừng  ở số đếm  đém 3 (tức là dừng nghỉ ở đầu phách thứ nhất của nhịp sau).

	Vận dụng

(khoảng 7’)


	a. Mục tiêu: HS đọc Bài đọc nhạc số 5 cùng đánh nhịp, gõ đệm hoặc vận dộng.

b. Nội dung: Đọc Bài đọc nhạc số 5 cùng đánh nhịp, gõ đệm hoặc vận dộng..
c. Sản phẩm: Phần thực hiện  của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ 4: Vận dụng – Sáng tạo 

Cho HS đề xuất với các  phương án: GV cho HS lựa chọn 1 trong 2 phương án

a. Vừa đọc vừa đánh nhịp      :
- Lớp được chia thành 2 nhóm: Nhóm đọc nhạc, nhóm đánh nhịp theo sơ đồ nhịp        đã học, sau đó đổi cho nhau; cho 1 HS giỏi chỉ huy cho cả lớp đọc nhạc. 

b. Gõ đệm hoặc vận động theo bài Đọc nhạc số 5: ( có thể sử dụng tiết tấu sau để gõ đệm ) 

- GV gợi ý HS lấy tiết tấu trên bài Nhạc cụ tiết tấu để gõ đệm cho bài Đọc nhạc, cho HS gõ lại tiết tấu, tự áp dụng vào gõ đệm cho bài Đọc nhạc theo phương thức nhóm đọc, nhóm gõ.

-Nếu có thời gian, để củng cố kiến thức Lí thuyết âm nhạc và Đọc nhạc, nên tổ chức cho HS chép nhạc tại lớp; Giao về nhà cho HS làm bài tập số11, 12 trong Vở bài tập trang 22. 

	Đánh giá:

· Mức độ 1: Đọc được thang âm Đô trưởng, âm ổn định, các âm trong Bài đọc nhạc số 5.
· Mức độ 2: Đọc được Bài đọc nhạc số 5.
· Mức độ 3: Đọc được Bài đọc nhạc số 5 + đánh nhịp hoặc gõ đệm.


Tuần 22

	Nội dung: Thường thức âm nhạc – Nghe nhạc ( 45 phút )
NGHỆ NHÂN HÀ THỊ CẦU VÀ TRÍCH ĐOẠN BÀI  XẨM THẬP ÂN.

	Mở đầu 

( khoảng 5’ )

	a. Mục tiêu: HS nhận biết được nhiệm vụ học tập là học bài TTAN về nghệ nhân Hà Thị Cầu.

b. Nội dung: Nghe và trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Phần trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ1: Nghe và trả lời câu hỏi
- Đặt câu hỏi để HS nêu được tên nghệ nhân được học cho phần Thường thức âm nhạc. 

	Hình thành kiến thức mới
( khoảng 12’)


	a. Mục tiêu: HS nêu được những nét chính sự đóng góp về nghệ thuật hát Xẩm của nghệ nhân Hà Thị Cầu. 

b. Nội dung: HS quan sát SGK, thực hiện theo yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV 
c. Sản phẩm: Phần trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ2: Tìm hiểu – khám phá
- Cho cả lớp đọc thầm đoạn văn viết về nghệ nhân Hà Thị Cầu..
- Hướng dẫn HS dựa vào thông tin bài học, thảo luận và trình bày theo nhóm để trả lời các câu hỏi trong SGK: Nêu những nét chính sự đóng góp của nghệ nhân Hà Thị Cầu cho nghệ thuật hát Xẩm ở nền âm nhạc Việt Nam và danh hiệu cao quí được Nhà nước trao tặng. 

- Trả lời ý thứ nhất: Những nét chính sự đóng góp về nghệ thuật hát Xâm của nghệ nhân Hà Thị Cầu. 

   + Là người còn lưu giữ được nhiều làn điệu cổ của thể loại hát Xẩm.

   + Tự đặt lời mới mang hơi thở thời đại cho các làn điệu Xẩm truyền thống.

    + Có khả năng vừa ăn trầu vừa kéo nhị, chân cặp sênh gõ phách và hát một cách thuần phục, điêu luyện, đem đến sự độc đáo cho thể loại âm nhạc dân gian này.
    + Cách hát đậm yếu tố vang, rền, luyến láy của ca hát dân gian, tạo nên một vẻ đẹp không thể trộn lẫn mang tên Hà Thị Cầu.
- Trả lời ý thứ hai: Danh hiệu cao quí được Nhà nước trao tặng?

-Năm 2004 nghệ nhân Hà Thị Cầu đã được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, Huy chương Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
- Cho HS nghe trích đoạn bài Xẩm thập ân do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày để có thể hiểu biết được về nghệ thuật hát Xẩm..

	Luyện tập (khoảng 8’)


	a. Mục tiêu: HS nêu được cảm nhận về trích đoạn bài Xẩm thập ân. 

b. Nội dung: Nghe nhạc.

c. Sản phẩm: Phần trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ 3: Thực hành nghe nhạc
- Cho HS nghe trích đoạn bài Xẩm thập ân do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày. 
- Sau khi nghe trích đoạn bài Xẩm thập ân, hướng dẫn HS trả lời về tính chất âm nhạc của trích đoạn bài Xẩm thập ân bằng cách đưa nhiều phương án trả lời (xem VBT 6 trang 23 ở bài tập 18). Đáp án b: bài hát có tính chất thiết tha, trìu mến.

	Vận dụng

(khoảng 5’)

	 a. Mục tiêu: HS trình diễn được hình thức vận động khác nhau hoặc hình thức gõ đệm khác nhau khi nghe trích đoạn Xẩm thập ân. 

b. Nội dung: Tạo sản phẩm âm nhạc.

c. Sản phẩm: Phần thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ 4: Tạo sản phẩm âm nhạc
-  HS trình diễn được hình thức vận động khác nhau hoặc hình thức gõ đệm khác nhau khi nghe trích đoạn Xẩm thập ân. 

- Cho HS nêu được suy nghĩ về việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

	Đánh giá:

· Mức độ 1: Nêu được ý chính thứ nhất về sự đóng góp nghệ thuật hát Xẩm của nghệ nhân Hà Thị Cầu.
· Mức độ 2: MĐ 1 +  Ý chính thứ hai.
· Mức độ 3: MĐ 2 + Cảm nhận về trích đoạn Xẩm thập ân do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày.
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